Tuần: 28
Phòng GD MỘ ĐỨC
                        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Trường THCS Đức Hòa                        Môn: Toán 8

                          Thời gian: 90 phút

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức: Nhớ lại và vận dụng có hệ thống các kiến thức đã học
  2. Kĩ năng: 

    + Rèn kỹ năng giải bài tập trong chương.

    + Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học.

  3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra và luyện tập tính cẩn thận khi tính toán và trình bày .

  4. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:

     Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực hợp tác.

II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học:

1, Giáo viên: Đề kiểm tra

2, Học sinh: Chuẩn bị kiếm thức cũ.

III. Ma trận:

	Cấp độ
[image: image56.emf]B C
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Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
	Nhận biết được phương  trình bậc nhất 1 ẩn
	
	Vận dụng được cách giải phương trình dạng ax + b = 0 để giải bài tập.
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 1

0.5đ

5%


	Câu1a

0,5đ

5%
	
	
	
	Câu 1b

0,5đ

5%
	
	
	3câu

1,5đ

15%

	2. Tập nghiệm của phượng trình bậc nhất
	Nhận biết được một số là nghiệm của phương trình khi thỏa mãn VT=VP.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm  

Tỉ lệ %
	Câu 2;3

1.0đ

10%
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu

1.0đ

10%

	3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Giải bài toán bằng cách lập p/t
	Nhận biết được điều kiện xác định của phương trình
	
	Vận dụng được cách giải phương trình chưa ẩn ở mẫu .Giải bài toán bằng cách lập p/t
	
	


	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 4

0.5đ

5%
	
	
	
	
	câu1c.

Câu 2

2,5đ

25%
	
	
	3 câu

3đ

30%

	4.Định lí Ta - lét và hệ quả của định lí Ta - lét
	Nhận biết đoạn thẳng tỉ lệ
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 5

0,5đ

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

0,5đ

5%

	5. Tính chất đường phân giác của tam giác
	
	Hiểu được tính chất đường phân giác của tam giác
	Vẽ hình 
	Vận dụng được t/c đường phân giác trong vào giải bài tập
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	Câu 6.

0.5đ

5%
	Câu 1a

1.đ

10%
	
	Câu 3

0.5đ

5%
	
	Câu 3b

1đ

10%
	4 câu

3đ

30%

	6. Các trường hợp đồng dạng của tam giác
	
	
	Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác vào giải bài tập
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Câu 3c

1đ

10%
	
	
	1 câu

1đ

10%

	TS câu 

TS điểm 

Tỉ lệ %
	5 câu

2.5 đ

25%
	1 câu

0.5đ

5%
	1 câu

0,5đ

5%
	1 câu

1đ

10%
	
	5 câu

4.5đ

45%
	
	1 câu

1.0đ

10%
	14 câu

10đ

100%

	


	Trường THCS Đức Hòa
	ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II  
        Môn: Toán 8.

       Thời gian làm bài: 90 phút


 Đề:

A/ TRẮC NGHIỆM ( 3đ ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A/ 3x2 + 2x = 0
B/ 5x - 2y = 0
C/ x + 1 = 0
D/ x2 = 0

Câu 2:   x = 1 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình dưới đây? 

A/ 2x - 3 = x + 2
B/ x - 4 = 2x + 2       C/ 3x + 2 = 4 – x     D/ 5x - 2 = 2x + 1

Câu 3: Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là?

A/ S = (
B/ S = 0             C/ S = {0}              D/ S = {(}

Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình  [image: image2.png]v 42  2v—13



 là?

A/ x ≠ 2 và [image: image4.png]X %2




B/ x ≠ -2 và [image: image6.png]X %2




C/ x ≠ -2 và x ≠ 3

      D/ x ≠ 2 và [image: image8.png]



Câu 5: Cho AB = 3m, CD = 40cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD bằng?

A/ [image: image10.png]



B/ [image: image12.png]40




C/  [image: image14.png]



D/ [image: image16.png]



Câu 6: Trong hình bên , biết 
[image: image17.wmf]·
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, theo tính chất đường phân giác của tam giác thì tỉ lệ thức nào sau đây là đúng? 

A/
[image: image18.wmf]ABDB

ADDC

=


B/ 
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C/
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D/
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B/ TỰ LUẬN ( 7đ )
Câu 1 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau:

a) 4x + 16 = 0

b) (x – 2)(2x + 3) = 5(x – 2)

c) 
[image: image22.wmf]3
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Câu 3 (2 điểm):
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50 km/h. Lúc từ B về A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20 km/h nên thời gian lúc về hết nhiều hơn lúc đi là 40 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
Câu 4 (3.5 điểm):
         Cho tam giác ABC cân tại A. Đường phân giác BM (
[image: image23.wmf]MAC

Î

) và CN 
         (
[image: image24.wmf]NAB

Î

) cắt nhau tại O.  Biết độ dài AB = 15cm, AM = 9cm.
             a) Tính độ dài cạnh BC.

 b) Chứng minh MN // BC.
 c) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
	Đáp án:
A.Trắc nghiệm : (3đ )
Câu 

1

2

3

4

5

6

Chọn

C
D
A
B
D
C
B. Tự luận : ( 7đ )

	

	Câu
	ý
	Nôị dung
	Điểm

	1
	
	
	3

	
	a)
	     4x + 16 = 0

       
[image: image25.wmf]Û

4x = -16

       
[image: image26.wmf]Û

x = -4

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {-4}

	0.25

0.25

	
	b)
	(x – 2)(2x + 3) = 5(x – 2)


[image: image27.wmf]Û

(x – 2)(2x + 3) - 5(x – 2) = 0


[image: image28.wmf]Û

(x – 2)[(2x + 3) - 5] = 0


[image: image29.wmf]Û

(x – 2)(2x - 2) = 0


[image: image30.wmf]Û

x – 2 = 0 hoặc 2x – 2 = 0


[image: image31.wmf]Û

 x = 2 hoặc x = 1

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1;2}

	0.25

0.25

	
	c)
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ĐKXĐ: 
[image: image33.wmf]2
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PT (1) 
[image: image34.wmf]Þ

 3x(x - 2) - 2(x + 2)(x – 2) = x(x + 2)

           
[image: image35.wmf]Û

3x2 – 6x – 2x2 + 8 = x2 + 2x
           
[image: image36.wmf]Û

3x2 – 6x – 2x2 + 8 - x2 - 2x = 0
           
[image: image37.wmf]Û

-8x + 8 = 0

           
[image: image38.wmf]Û

x  = 1

Vậy phương trình có tập nghiệm S = {1}

	0.25

0.25

	2
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	- Gọi độ dài quãng đường AB là x km ;    đk:  x>0

- Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 
[image: image39.wmf]50

x

 (giờ)

Vì từ B về A ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20 km/h nên vận tốc lúc về là 30 km/h.

- Thời gian lúc từ B về A là: 
[image: image40.wmf]30
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 (giờ)
- Vì thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi 40 phút (
[image: image41.wmf]2
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 giờ) nên ta có phương trình:
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- Giải phương trình tìm được x = 50 (thoả mã đk)

- Kết luận
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	a) 
	- Tính được MC = 6 cm

- Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ta có :

        
[image: image46.wmf].
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- Thay số tính được BC = 10 cm

- kết luận


	0. 5

0.25

0.25

	
	b)
	- Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ta có :


[image: image47.wmf]AMAB
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       (2)

Mặt khác AB = AC ( tam giác ABC cân tại A)   (3)

· Từ (1), (2), (3)  
[image: image49.wmf]Þ

 
[image: image50.wmf]AMAN
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· Theo định lý Ta-lét đảo 
[image: image51.wmf]Þ

 MN//BC.
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	c)
	- Chứng minh được 
[image: image52.wmf]AMN
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 đồng dạng với 
[image: image53.wmf]ABC
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[image: image55.wmf].
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- Thay số tính được MN = 6 cm.

- KL
	0.25

0.25

0.25

0.25




*Ghi chú: - Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm, bài làm của học sinh cần lập luận chặt chẽ. 

           - Học sinh làm cách khác đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.
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